
1 đồng đến 100 

triệu đồng

100 triệu lẻ 1 

đồng đến 1 tỉ

1 tỉ lẻ 1 đồng 

trở lên

43, 46, 47, 48 0.05 0.05 0.05

1 đồng đến 100 

triệu đồng

100 triệu lẻ 1 

đồng đến 1 tỉ

1 tỉ lẻ 1 đồng 

trở lên

10

11

92

15

3302

3331

3334

3337

3340

3343

3346

3303

3332

3335

3338

3341

3344

3347

3304

3333

3336

3339

3342

3345

3348

3305

14, 22

3301

3307

3308

3311

3312

3314

3313

3323

3315

 3325

3316

3326

3317

3327

32

PHỤ LỤC 06: BIỂU LÃI SUẤT TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

(Đơn vị: %/năm)

TÀI KHOẢN F@ST SAVING

TÀI KHOẢN F@ST SAVING
Key lãi suất

Lãi suất

Current account (PLA.PVL).

TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN

Loại tài khoản Tên trên hệ thống Key lãi suất

Lãi suất

TK Thường

Current Account (SME)

0.05 0.05 0.05

Current Account (Personal)

Miễn phí duy trì TK (personal)

The F@stAccess-i

Current Account (Platinum VIP)

Current account (PLA).

Current Account (Silver FUM)

Current account (PLA.EX).

Current account (PLA.MEM).

Current account (PLA.FA).

Current account (PLA.REM).

Current Account (Gold Priority)

Current account (GLD).

Current account (GLD.PVL).

Current account (GLD.EX).

Current account (GLD.MEM).

Current account (GLD.FA).

Current account (GLD.REM).

TK F@st Easy Tai khoan F@st Easy

Current account (SIL).

Current account (SIL.PVL).

Current account (SIL.EX).

Current account (SIL.MEM).

Current account (SIL.FA).

Current account (SIL.REM).

Current Account (Special)

TK trả lương Tai khoan tra luong

TK năng động Tai khoan nang dong

TK Bạch Kim Tai khoan Dau tu

TK kinh doanh Tai khoan Household

Gói TK Chuẩn
Goi Co ban 1

Goi Co ban 2

Gói TK Vàng
Goi Nang dong

Goi Nang dong cho CBNV Techcombank

Gói TK F@st Easy
Goi F@st Easy

Goi F@st Easy cho CBNV Techcombank

Gói TK Bạch Kim
Goi Dau tu

Goi Dau tu cho CBNV Techcombank

Gói TK Kinh doanh
Goi Kinh doanh

Goi Kinh doanh cho CBNV Techcombank

Lưu ý: Lãi suất áp dụng cho các nhóm tài khoản thanh toán khác không nằm trong bảng trên áp dụng như khách hàng thường

TK thanh toán máy Pos-AD cho cá nhân VND Current Account - POS - Personal

LÃI SUẤT CẤN TRỪ TÀI KHOẢN VÀ KHOẢN VAY Lãi suất

Tài khoản/Gói Tài khoản Bạch Kim kèm theo 

Smart Loan

 Lãi suất ưu đãi trên tổng dư nợ vay của KH, áp dụng khi

- KH vay, có số dư trung bình  trên TK/Gói TK Bạch Kim từ 30 triệu 

đồng

- LS được miễn giảm không quá 30% tổng dư nợ vay, trên cơ sở số dư 

trung bình trên TK/Gói TK Bạch Kim

0.20

#Public Document


